
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT  

VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CCTTBVTV-BVKDTV Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2026 

V/v giới thiệu các Quy trình quản lý tổng 

hợp sinh vật gây hại (IPM) theo hướng quản 

lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 

 

 

    Kính gửi:  

 - Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng; 

          - UBND các xã, phường. 

  

Ngày 18/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường) ban hành Đề án Phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng 

hợp (IPHM) đến năm 2030 (Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV), với mục tiêu 

chung: “Phát triển quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM) để tăng cường sức 

khỏe cây trồng, nâng cao khả năng phòng chống SVGH và chống chịu tốt với điều 

kiện bất thuận của thời tiết, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm 

và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học”. 

Nhằm thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong Đề án: “Xây dựng, ban hành, hướng 

dẫn thực hiện IPHM và quy trình ứng dụng IPHM trên các cây trồng chủ lực (cây 

lương thực, rau màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh và cây dược 

liệu)”, ngày 30/12/2025, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định 

số 5114/QĐ-TTTV-TTBVTV về việc Ban hành các Quy trình quản lý tổng hợp 

sinh vật gây hại (IPM) theo hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), 

gồm các quy trình sau đây: 

1. Quy trình phòng chống sinh vật gây hại chính trên cây bưởi theo định 

hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và phục vụ công tác mở cửa 

thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông nghiệp. 

2. Quy trình phòng chống sinh vật gây hại chính trên cây ổi theo định hướng 

quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và phục vụ công tác mở cửa thị trường 

xuất khẩu cho các sản phẩm nông nghiệp. 

3. Quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM) trên cây chè theo 

hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

4. Quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM) trên cây chuối theo 

hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

5. Quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM) trên cây cam theo 

hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

6. Quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM) trên cây chanh leo 

(chanh dây) theo hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 
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https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/QD5114.Q%C4%90.TTTV.TTBVTV.pdf
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/QD5114.Q%C4%90.TTTV.TTBVTV.pdf
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/1.%20B%C6%B0%E1%BB%9Fi.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/1.%20B%C6%B0%E1%BB%9Fi.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/1.%20B%C6%B0%E1%BB%9Fi.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/2.%20%E1%BB%94i.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/2.%20%E1%BB%94i.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/2.%20%E1%BB%94i.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/3.%20Ch%C3%A8.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/3.%20Ch%C3%A8.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/4.%20Chu%E1%BB%91i.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/4.%20Chu%E1%BB%91i.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/5.%20Cam.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/5.%20Cam.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/6.%20Chanh%20leo.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/6.%20Chanh%20leo.PDF
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7. Quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM) trên cây xoài theo 

hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

8. Quy trình quản lý sinh vật gây hại (IPM) trên cây sắn (khoai mì) theo 

hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

9. Quy trình quản lý sinh vật gây hại (IPM) trên cây dừa theo hướng quản 

lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

10. Quy trình quản lý sinh vật gây hại (IPM) trên cây mít theo hướng quản 

lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

(Có Quy trình chi tiết kèm theo) 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính giới thiệu đến Trung tâm Khuyến 

nông, UBND các xã, phường được biết và triển khai phổ biến rộng rãi tới người 

sản xuất./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, BVKDTV (Loan). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Bảo 
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https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/7.%20Xo%C3%A0i.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/7.%20Xo%C3%A0i.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/8.%20S%E1%BA%AFn.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/8.%20S%E1%BA%AFn.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/9.%20D%E1%BB%ABa.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/9.%20D%E1%BB%ABa.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/10.%20M%C3%ADt.PDF
https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/BVTV/2026/10.%20M%C3%ADt.PDF
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